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QUYẾT ĐỊNH
Về danh mục hệ thống các ngành thuộc các nhóm ngành sĩ quan 

Quân đội nhân dân Việt Nam


BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Danh mục hệ thống các ngành thuộc các nhóm ngành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 3. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
ĐẠI TƯỚNG 



Phạm Văn Trà


DANH MỤC
HỆ THỐNG CÁC NGÀNH THUỘC CÁC NHÓM NGÀNH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 266/2003/QĐ-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

1. Nhóm ngành Sĩ quan chỉ huy, tham mưu gồm các ngành:
 
- Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành,

 
- Giảng dạy quân sự,

 
- Tác chiến,

 
- Tác chiến điện tử,

 
- Quân báo, trinh sát,


 - Quân lực,

 
- Quân huấn – nhà trường,

 
- Dân quân tự vệ,

 
- Tổng kết lịch sử quân sự,

 
- Nghiên cứu khoa học quân sự,


 - Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp,


 - Chỉ huy tham mưu Pháo binh,


 - Chỉ huy tham mưu Đặc công,


 - Chỉ huy tham mưu Thông tin,


- Chỉ huy tham mưu Công binh,


 - Chỉ huy tham mưu Hóa học,


 - Chỉ huy tham mưu Pháo phòng không,


 - Chỉ huy tham mưu Tên lửa,


 - Chỉ huy tham mưu Ra đa,


 - Chỉ huy tham mưu Không quân,


 - Chỉ huy tham mưu Hải quân,


 - Chỉ huy tham mưu Biên phòng,


 - Tình báo quân sự,


 - Cơ yếu quân đội, 

 
- Bản đồ quân sự.


 2. Nhóm ngành Sĩ quan chính trị gồm các ngành:
 
- Chủ trì, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị,


 - Giảng dạy khoa học xã hội – nhân văn,


 - Tổ chức,


 - Tuyên huấn,

 
- Cán bộ,


 - Bảo vệ - an ninh,


 - Chính sách,


 - Dân vận tuyên truyền đặc biệt,


 - Thanh niên,

 
- Phụ nữ,


 - Công đoàn,


 - Nghiên cứu khoa học xã hội – nhân văn.


 3. Nhóm ngành Sĩ quan hậu cần gồm các ngành:

 - Chỉ huy tham mưu hậu cần,


 - Giảng dạy hậu cần,


 - Quân nhu,


 - Xây dựng quản lý nhà đất,


 - Vận tải,


 - Xăng dầu,


 - Y, dược,


 - Thú y,

 
- Tài chính,

 
- Kinh tế,


 - Nghiên cứu khoa học hậu cần.


 4. Nhóm ngành Sĩ quan kỹ thuật gồm các ngành:
 
- Chỉ huy tham mưu kỹ thuật,


 - Giảng dạy kỹ thuật và công nghệ quân sự,


 - Vũ khí đạn,


 - Xe quân sự,

 
- Kỹ thuật phòng hóa,


 - Kỹ thuật pháo binh,


 - Kỹ thuật công binh,

 
- Kỹ thuật thông tin,

 
- Kỹ thuật tăng thiết giáp,

 
- Kỹ thuật phòng không,


 - Kỹ thuật tên lửa,

 
- Kỹ thuật ra đa,


 - Kỹ thuật không quân,


 - Kỹ thuật hải quân,


 - Kỹ thuật điện tử tin học,


 - Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự,


 - Sản xuất, chế tạo,


 - Kiểm chuẩn đo lường, chất lượng.


 5. Nhóm ngành Sĩ quan chuyên môn khác gồm các ngành:

 - Pháp chế,


 - Điều tra hình sự quân đội,


 - Kiểm sát quân sự,

 
- Tòa án quân sự,


 - Thi hành án quân đội,


 - Thanh tra quốc phòng,


 - Kiểm tra,


 - Hành chính,


 - Đối ngoại quân sự,


 - Thể dục thể thao quân đội,


 - Cảnh sát biển,


 - Giảng dạy văn hóa - ngoại ngữ,


 - Phiên dịch, biên dịch,


 - Báo chí,


 - Văn hóa, nghệ thuật,


 - Điện ảnh,


 - Bảo tàng./.
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